ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH ĐỒNG NAI
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ​____________                                                                            __________________________________
      Số: 893/QĐ-UBND
                            Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ

và tái định cư dự án xây dựng khu tái định cư

tại phường Thống Nhất và phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa

​
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định bồi thường tại Văn bản số 544/TĐ-BT ngày 09/4/2007, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng khu tái định cư tại phường Thống Nhất và phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa. 

Điều 2. Nội dung chính của phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên được phê duyệt như sau:

1. Tổng diện tích đất thu hồi: Khoảng 138.317,3 m2. 

2. Giá bồi thường đất: Áp dụng theo Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2007.

- Đất thổ cư Quốc lộ 15, đoạn từ Nhà máy gỗ Tân Mai đến cầu Ông Tửu: 

+ Vị trí 1: 5.500.000 đồng/m2.

+ Vị trí 2: 2.000.000 đồng/m2.
+ Vị trí 3: 1.000.000 đồng/m2.
+ Vị trí 4: 600.000 đồng/m2.

- Đất thổ cư đường Võ Thị Sáu, đoạn từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 15:

+ Vị trí 1: 6.000.000 đồng/m2.

+ Vị trí 4: 600.000 đồng/m2.

- Đất nông nghiệp phường Thống Nhất, Tân Mai: 150.000 đồng/m2.

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp liền kề đất thổ cư vị trí 4 Quốc lộ 15: 600.000 đồng/m2 x 0,5 = 300.000 đồng/m2.

3. Bồi thường nhà ở, vật kiến trúc; bồi thường cây trồng: Đơn giá bồi thường, hỗ trợ áp dụng theo quy định hiện hành.

4. Trợ cấp và thưởng di dời: Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về chính sách hỗ trợ, thưởng di dời và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

5. Phương án giải quyết bố trí tái định cư: Dự án có 172 hộ giải tỏa trắng.

- Các hộ có nhu cầu tái định cư lại tại khu vực của dự án: Được giải quyết bố trí tạm cư trong thời gian chờ giao nhà hoặc đất tái định cư sau khi dự án hoàn thành.

- Các hộ có nhu cầu tái định cư tại khu vực khác: UBND thành phố Biên Hòa xét bố trí tái định cư tại khu tái định cư phường Bửu Long, khu chung cư phường Quang Vinh, khu chung cư phường Thống Nhất - thành phố Biên Hòa. 

- Các hộ tự lo chỗ ở mới, không vào khu tái định cư do UBND thành phố Biên Hòa bố trí thì được giải quyết hỗ trợ tái định cư phân tán theo quy định hiện hành.

Tiêu chuẩn xét tái định cư áp dụng theo Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành trình tự, thủ tục, chính sách và tiêu chuẩn tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

6. Tổng giá trị dự toán bồi thường, hỗ trợ:              135.812.265.500 đồng
(Một trăm ba mươi lăm tỷ, tám trăm mười hai triệu, hai trăm sáu mươi lăm ngàn, năm trăm đồng).

Bao gồm:

	- Bồi thường đất:
	52.891.300.000 đồng

	- Hỗ trợ đất: 
	27.650.490.000 đồng

	- Bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc:
	22.857.991.000 đồng

	- Bồi thường cây trồng: 
	999.794.500 đồng

	- Bồi thường tài sản khác:
	326.400.000 đồng


	- Trợ cấp các loại:
	1.960.800.000 đồng

	- Phí sử dụng hạ tầng (15%):
	16.003.016.000 đồng

	- Kinh phí Hội đồng Bồi thường (2%):
	2.453.796.000 đồng

	- Dự phòng phí (10%):
	10.668.678.000 đồng


Điều 3. Dự toán phương án bồi thường nêu ở Điều 1 là phương án tổng thể về bồi thường. UBND thành phố Biên Hòa thông báo công khai phương án tổng thể về bồi thường này cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi và tài sản bị giải tỏa thuộc dự án. 

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Biên Hòa căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải tỏa theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 9791/QĐ-UBND ngày 23/11/2006, Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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